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I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Em hãy ghi ra bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Nồng độ uric acid trong máu cao và kéo dài có thể là nguyên nhân gây bệnh gì?

A. Bệnh sỏi thận.
B. Bệnh đái tháo đường.

C. Bệnh gout.
D. Bệnh thiếu máu.
Câu 2: Sự thay đổi chiều cao của tháp Eiffel là do:

A. Sự nở vì nhiệt của chất rắn.

B. Sự rung động của nền đất xây dựng tháp.

C. Gió thổi vào tháp.

D. Số người lên tháp tham quan quá lớn.
Câu 3: Các cơ quan trong ống tiêu hoá bao gồm:

A. miệng, thực quản, dạ dày, túi mật, ruột non, ruột già.

B. miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

C. miệng, thực quản, dạ dày, gan, ruột non, ruột già.

D. miệng, hầu, thực quản, dạ dày, tuy, ruột non, ruột già.
Câu 4: Bức xạ nhiệt không phải là hình thức truyền nhiệt năng từ:

A. đầu một thanh đồng được hơ nóng sang đẩu kia.

B. bếp lửa đến người đứng gần bếp.

C. Mặt Trời đến Trái Đất.

D. dây tóc bóng đèn đến vỏ bóng đèn.
Câu 5: Tai thường mắc một số bệnh có thể gây nên giảm khả năng nghe của tai phổ biến như bệnh viêm tai giữa, ù tai,... do các nguyên nhân chính như:

A. nước lọt vào tai, ráy tai bị bẩn.

B. không khí lọt vào tai, ráy tai quá nhiều.

C. nước bẩn lọt vào tai, ráy tai bị nhiễm khuẩn gây nhiễm trùng.

D. nghe tiếng động quá mạnh gây nhiễm trùng.
Câu 6: Nồng độ glucose, NaCl, urea, uric acid và pH trong máu có vai trò:

A. duy trì sự ổn định môi trường trong và ngoài cơ thể.

B. duy trì sự ổn định môi trường trong của cơ thể.

C. ổn định môi trường của cơ thể.

D. duy trì sự ổn định môi trường sống của cơ thể.
Câu 7: Ở người, số lượng trứng rụng trong một chu kì thường là bao nhiêu?

A. 1 trứng.
B. 2 trứng.
C. 3 trứng.
D. nhiều trứng.
Câu 8: Khi chúng ta thở ra thì sự thay đổi của các cơ quan hô hấp diễn ra như thế nào?

A. xương ức và xương sườn hạ xuống, cơ hoành dãn ra khiến thể tích lồng ngực tăng.

B. xương ức và xương sườn nâng lên, cơ hoành dãn ra khiến thể tích lồng ngực giảm.

C. xương ức và xương sườn nâng lên, cơ hoành dãn ra khiến thể tích lồng ngực tăng.

D. xương ức và xương sườn hạ xuống, cơ hoành dãn ra khiến thể tích lóng ngực giảm.
Câu 9: Hệ tuần hoàn được cấu tạo từ:

A. tim và mao mạch.
B. tim và động mạch.

C. tim và tĩnh mạch.
D. tim và hệ mạch.
Câu 10: Khi nói về chức năng chính của ống tiêu hóa trong cơ thể người có bao nhiêu đáp án đúng trong các câu sau:

1) Tiêu hóa thức ăn
2) Tiết enzyme, dịch tiêu hóa
3) Vận chuyển thức ăn
4) Hấp thu chất dinh dưỡng
5) Bài tiết nước tiểu

A. 5
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 11: Khi thả một thỏi kim loại đã được nung nóng vào một chậu nước lạnh thì nội năng của thỏi kim loại và của nước thay đổi như thế nào?

A. Nội năng của thỏi kim loại và của nước đều tăng.

B. Nội năng của thỏi kim loại tăng, nội năng của nước giảm.

C. Nội năng của thỏi kim loại giảm, nội năng của nước tăng.

D. Nội năng của thỏi kim loại và của nước đều giảm.
Câu 12: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:... có vai trò duy trì máu ở trạng thái lỏng để dễ dàng lưu thông trong mạch; vận chuyển chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và chất thải.

A. Huyết tương.
B. Bạch cầu.
C. Hồng cầu.
D. Tiểu cầu.
Câu 13: Hiện tượng kinh nguyệt là dấu hiệu chứng tỏ điều gì?

A. Trứng đã thụ tinh và làm tổ tại tử cung.

B. Trứng chín và rụng nhưng không được thụ tinh.

C. Trứng đã được thụ tinh.

D. Trứng đã thụ tinh nhưng không làm tổ tại tử cung.
Câu 14: Bếp lửa truyền nhiệt năng ra môi trường xung quanh:

A. chỉ bằng dẫn nhiệt.

B. chỉ bằng bức xạ nhiệt.

C. bằng cả dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt.

D. chỉ bằng đối lưu.
Câu 15: Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu ?

A. Khí CO2.
B. Khí H2.
C. Khí N2.
D. Khí O2.
Câu 16: Sâu răng là tình trạng tổn thương phần mô cứng của răng do:

A. có sâu trong miệng.

B. không đánh răng thường xuyên.

C. tế bào răng bị mòn đi vì hoạt động nhai.

D. vi khuẩn hình thành các lỗ nhỏ trên răng.
Câu 17: Một viên bi đang lăn trên mặt bàn nằm nghiêng có những dạng năng lượng nào mà em đã học?

A. Chỉ có nội năng.
B. Có cả động năng, thế năng và nội năng.

C. Chỉ có thế năng.
D. Chỉ có động năng.
Câu 18: Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết có tên gọi là gì?

A. Kháng nguyên.
B. Hormone.
C. Enzyme.
D. Kháng thể.
Câu 19: Khi cơ thể thiếu nguyên tố sắt trong thời gian dài có nguy cơ mắc bệnh gì?

A. Loãng xương.
B. Thiếu máu.
C. Phù nề..
D. Gout.
Câu 20: Khi nhu động ruột kém hơn bình thường hoặc khi phân trở nên cứng và khó thải ra ngoài thì được gọi là táo bón. Biện pháp nào dưới đây giúp cải thiện tình trạng táo bón?

(1) Ăn nhiều rau xanh;

(2) Hạn chế thức ăn chứa nhiều tinh bột và protein;

(3) Uống nhiều nước;

(4) Uống chè đặc.

A. 2,3,4.
B. 1,3,4.
C. 1,2,3.
D. 1,2,4.
Câu 21: Khi bị mắc các tật về mắt, ảnh của vật sẽ:

A. không hiện lên trên màng lưới.
B. hiện lên trên màng lưới.

C. không hiện lên trên thể thuỷ tinh.
D. hiện lên trên thể thuỷ tinh.
Câu 22: Cơ chế của sự dẫn nhiệt là:

A. sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.

B. sự truyền nhiệt độ từ vật này sang vật khác.

C. sự truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác.

D. sự truyền động năng của các phân tử này sang các phân tử khác.
Câu 23: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào do sự nở vì nhiệt của chất khí gây ra?

A. Săm xe đạp được bơm căng, để ngoài nắng bị nổ.

B. Ngọn nến đang cháy, úp chiếc cốc vào thì tắt.

C. Quả bóng bay đang bay lên.

D. Bơm căng lốp xe đạp.
Câu 24: Câu nào sau đây nói về nhiệt năng của một vật là đúng?

A. Chỉ những vật có khối lượng lớn mới có nhiệt năng.

B. Chỉ những vật chuyển động mới có nhiệt năng.

C. Mọi vật đều có nhiệt năng.

D. Chỉ những vật có nhiệt độ cao mới có nhiệt năng.
Câu 25: Việc làm nào dưới đây có thể giúp chúng ta chống nóng hiệu quả ?

A. Uống nước giải khát có ga
B. Tắm nắng

C. Mặc quần áo dày dặn bằng vải nilon
D. Trồng nhiều cây xanh
Câu 26: Ở nam giới, cơ quan nào sau đây là nơi sản sinh ra tinh trùng?

A. Dương vật.
B. Túi tinh.
C. Tinh hoàn.
D. Mào tinh.
Câu 27: Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào mà hormone do chúng tiết ra có tác động đến hầu hết các tuyến nội tiết khác?

A. Tuyến sinh dục.
B. Tuyến yên.
C. Tuyến giáp.
D. Tuyến tuy.
Câu 28: Trong các biện pháp tránh thai dưới đây, biện pháp nào là hiệu quả nhất?

A. Uống thuốc tránh thai.
B. Đặt vòng tránh thai.

C. Tính ngày trứng rụng.
D. Sử dụng bao cao su.
II. Tự luận ( 3.0 điểm)
Câu 29 (1 điểm) : 

a/ Đặt đồng thời hai viên nước đá như nhau, một viên vào đĩa làm bằng nhôm , một viên vào đĩa làm bằng giấy. Viên nước đá ở đĩa nào sẽ tan chảy nhanh hơn? Vì sao?

b/ Một bình đun nước có thể tích 200 lít ở 200C. Khi nhiệt độ tăng từ 200C đến 800C thì một lít nước nở thêm 27 cm3. Hãy tính thể tích của nước trong bình khi nhiệt độ lên đến 800C?

Câu 30 (1 điểm): Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu cả hai quả thận đều không thực hiện được chức năng bài tiết? Hãy nêu những phương pháp y học có thể giúp người bệnh.

Câu 31 (1 điểm): 

Có người cho rằng: "Tiêm vaccine cũng giống như tiêm thuốc kháng sinh giúp cho cơ thể nhanh khỏi bệnh". Điều đó có đúng không? Vì sao?
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I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) Em hãy ghi ra bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Bếp lửa truyền nhiệt năng ra môi trường xung quanh:

A. chỉ bằng bức xạ nhiệt.

B. chỉ bằng dẫn nhiệt.

C. bằng cả dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt.

D. chỉ bằng đối lưu.
Câu 2: Nồng độ glucose, NaCl, urea, uric acid và pH trong máu có vai trò:

A. duy trì sự ổn định môi trường sống của cơ thể.

B. duy trì sự ổn định môi trường trong và ngoài cơ thể.

C. ổn định môi trường của cơ thể.

D. duy trì sự ổn định môi trường trong của cơ thể.
Câu 3: Nồng độ uric acid trong máu cao và kéo dài có thể là nguyên nhân gây bệnh gì?

A. Bệnh thiếu máu.
B. Bệnh gout.

C. Bệnh đái tháo đường.
D. Bệnh sỏi thận.
Câu 4: Hệ tuần hoàn được cấu tạo từ:

A. tim và tĩnh mạch.
B. tim và hệ mạch.

C. tim và mao mạch.
D. tim và động mạch.
Câu 5: Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu ?

A. Khí H2.
B. Khí N2.
C. Khí CO2.
D. Khí O2.
Câu 6: Việc làm nào dưới đây có thể giúp chúng ta chống nóng hiệu quả ?

A. Uống nước giải khát có ga
B. Tắm nắng

C. Mặc quần áo dày dặn bằng vải nilon
D. Trồng nhiều cây xanh
Câu 7: Khi thả một thỏi kim loại đã được nung nóng vào một chậu nước lạnh thì nội năng của thỏi kim loại và của nước thay đổi như thế nào?

A. Nội năng của thỏi kim loại và của nước đều tăng.

B. Nội năng của thỏi kim loại tăng, nội năng của nước giảm.

C. Nội năng của thỏi kim loại giảm, nội năng của nước tăng.

D. Nội năng của thỏi kim loại và của nước đều giảm.
Câu 8: Khi chúng ta thở ra thì sự thay đổi của các cơ quan hô hấp diễn ra như thế nào?

A. xương ức và xương sườn hạ xuống, cơ hoành dãn ra khiến thể tích lóng ngực giảm.

B. xương ức và xương sườn nâng lên, cơ hoành dãn ra khiến thể tích lồng ngực tăng.

C. xương ức và xương sườn hạ xuống, cơ hoành dãn ra khiến thể tích lồng ngực tăng.

D. xương ức và xương sườn nâng lên, cơ hoành dãn ra khiến thể tích lồng ngực giảm.
Câu 9: Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào mà hormone do chúng tiết ra có tác động đến hầu hết các tuyến nội tiết khác?

A. Tuyến sinh dục.
B. Tuyến yên.
C. Tuyến giáp.
D. Tuyến tuy.
Câu 10: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:... có vai trò duy trì máu ở trạng thái lỏng để dễ dàng lưu thông trong mạch; vận chuyển chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và chất thải.

A. Huyết tương.
B. Bạch cầu.
C. Hồng cầu.
D. Tiểu cầu.
Câu 11: Sâu răng là tình trạng tổn thương phần mô cứng của răng do:

A. có sâu trong miệng.

B. không đánh răng thường xuyên.

C. tế bào răng bị mòn đi vì hoạt động nhai.

D. vi khuẩn hình thành các lỗ nhỏ trên răng.
Câu 12: Hiện tượng kinh nguyệt là dấu hiệu chứng tỏ điều gì?

A. Trứng đã thụ tinh và làm tổ tại tử cung.

B. Trứng chín và rụng nhưng không được thụ tinh.

C. Trứng đã được thụ tinh.

D. Trứng đã thụ tinh nhưng không làm tổ tại tử cung.
Câu 13: Bức xạ nhiệt không phải là hình thức truyền nhiệt năng từ

A. đầu một thanh đồng được hơ nóng sang đẩu kia.

B. dây tóc bóng đèn đến vỏ bóng đèn.

C. Mặt Trời đến Trái Đất.

D. bếp lửa đến người đứng gần bếp.
Câu 14: Khi nói về chức năng chính của ống tiêu hóa trong cơ thể người có bao nhiêu đáp án đúng trong các câu sau:

1) Tiêu hóa thức ăn
2) Tiết enzyme, dịch tiêu hóa
3) Vận chuyển thức ăn
4)Hấp thu chất dinh dưỡng
5) Bài tiết nước tiểu

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 15: Sự thay đổi chiều cao của tháp Eiffel là do:

A. Số người lên tháp tham quan quá lớn.

B. Sự nở vì nhiệt của chất rắn.

C. Gió thổi vào tháp.

D. Sự rung động của nền đất xây dựng tháp.
Câu 16: Một viên bi đang lăn trên mặt bàn nằm nghiêng có những dạng năng lượng nào mà em đã học?

A. Chỉ có nội năng.
B. Có cả động năng, thế năng và nội năng.

C. Chỉ có thế năng.
D. Chỉ có động năng.
Câu 17: Khi cơ thể thiếu nguyên tố sắt trong thời gian dài có nguy cơ mắc bệnh gì?

A. Gout.
B. Phù nề..
C. Loãng xương.
D. Thiếu máu.
Câu 18: Các cơ quan trong ống tiêu hoá bao gồm:

A. miệng, hầu, thực quản, dạ dày, tuy, ruột non, ruột già.

B. miệng, thực quản, dạ dày, túi mật, ruột non, ruột già.

C. miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

D. miệng, thực quản, dạ dày, gan, ruột non, ruột già.
Câu 19: Khi nhu động ruột kém hơn bình thường hoặc khi phân trở nên cứng và khó thải ra ngoài thì được gọi là táo bón. Biện pháp nào dưới đây giúp cải thiện tình trạng táo bón?

(1) Ăn nhiều rau xanh;

(2) Hạn chế thức ăn chứa nhiều tinh bột và protein;

(3) Uống nhiều nước;

(4) Uống chè đặc.

A. 2,3,4.
B. 1,3,4.
C. 1,2,3.
D. 1,2,4.
Câu 20: Khi bị mắc các tật về mắt, ảnh của vật sẽ:

A. không hiện lên trên màng lưới.
B. hiện lên trên màng lưới.

C. không hiện lên trên thể thuỷ tinh.
D. hiện lên trên thể thuỷ tinh.
Câu 21: Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết có tên gọi là gì?

A. Kháng nguyên.
B. Kháng thể.
C. Enzyme.
D. Hormone.
Câu 22: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào do sự nở vì nhiệt của chất khí gây ra?

A. Săm xe đạp được bơm căng, để ngoài nắng bị nổ.

B. Ngọn nến đang cháy, úp chiếc cốc vào thì tắt.

C. Quả bóng bay đang bay lên.

D. Bơm căng lốp xe đạp.
Câu 23: Câu nào sau đây nói về nhiệt năng của một vật là đúng?

A. Chỉ những vật có khối lượng lớn mới có nhiệt năng.

B. Chỉ những vật chuyển động mới có nhiệt năng.

C. Mọi vật đều có nhiệt năng.

D. Chỉ những vật có nhiệt độ cao mới có nhiệt năng.
Câu 24: Ở người, số lượng trứng rụng trong một chu kì thường là bao nhiêu?

A. 1 trứng.
B. nhiều trứng.
C. 3 trứng.
D. 2 trứng.
Câu 25: Ở nam giới, cơ quan nào sau đây là nơi sản sinh ra tinh trùng?

A. Dương vật.
B. Túi tinh.
C. Tinh hoàn.
D. Mào tinh.
Câu 26: Trong các biện pháp tránh thai dưới đây, biện pháp nào là hiệu quả nhất?

A. Uống thuốc tránh thai.
B. Đặt vòng tránh thai.

C. Tính ngày trứng rụng.
D. Sử dụng bao cao su.
Câu 27: Tai thường mắc một số bệnh có thể gây nên giảm khả năng nghe của tai phổ biến như bệnh viêm tai giữa, ù tai,... do các nguyên nhân chính như:

A. nước bẩn lọt vào tai, ráy tai bị nhiễm khuẩn gây nhiễm trùng.

B. không khí lọt vào tai, ráy tai quá nhiều.

C. nghe tiếng động quá mạnh gây nhiễm trùng.

D. nước lọt vào tai, ráy tai bị bẩn.
Câu 28: Cơ chế của sự dẫn nhiệt là:

A. sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.

B. sự truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác.

C. sự truyền nhiệt độ từ vật này sang vật khác.

D. sự truyền động năng của các phân tử này sang các phân tử khác.

II. Tự luận ( 3.0 điểm)
Câu 29 (1 điểm) : 

a/ Đặt đồng thời hai viên nước đá như nhau, một viên vào đĩa làm bằng nhôm , một viên vào đĩa làm bằng giấy. Viên nước đá ở đĩa nào sẽ tan chảy nhanh hơn? Vì sao?

b/ Một bình đun nước có thể tích 200 lít ở 200C. Khi nhiệt độ tăng từ 200C đến 800C thì một lít nước nở thêm 27 cm3. Hãy tính thể tích của nước trong bình khi nhiệt độ lên đến 800C?

Câu 30 (1 điểm): Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu cả hai quả thận đều không thực hiện được chức năng bài tiết? Hãy nêu những phương pháp y học có thể giúp người bệnh.

Câu 31 (1 điểm): 

Có người cho rằng: "Tiêm vaccine cũng giống như tiêm thuốc kháng sinh giúp cho cơ thể nhanh khỏi bệnh". Điều đó có đúng không? Vì sao?
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I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) Em hãy ghi ra bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Nồng độ uric acid trong máu cao và kéo dài có thể là nguyên nhân gây bệnh gì?

A. Bệnh thiếu máu.
B. Bệnh sỏi thận.

C. Bệnh gout.
D. Bệnh đái tháo đường.
Câu 2: Việc làm nào dưới đây có thể giúp chúng ta chống nóng hiệu quả ?

A. Uống nước giải khát có ga
B. Tắm nắng

C. Mặc quần áo dày dặn bằng vải nilon
D. Trồng nhiều cây xanh
Câu 3: Hệ tuần hoàn được cấu tạo từ:

A. tim và tĩnh mạch.
B. tim và hệ mạch.

C. tim và mao mạch.
D. tim và động mạch.
Câu 4: Tai thường mắc một số bệnh có thể gây nên giảm khả năng nghe của tai phổ biến như bệnh viêm tai giữa, ù tai,... do các nguyên nhân chính như:

A. nước bẩn lọt vào tai, ráy tai bị nhiễm khuẩn gây nhiễm trùng.

B. không khí lọt vào tai, ráy tai quá nhiều.

C. nghe tiếng động quá mạnh gây nhiễm trùng.

D. nước lọt vào tai, ráy tai bị bẩn.
Câu 5: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:... có vai trò duy trì máu ở trạng thái lỏng để dễ dàng lưu thông trong mạch; vận chuyển chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và chất thải.

A. Hồng cầu.
B. Huyết tương.
C. Tiểu cầu.
D. Bạch cầu.
Câu 6: Bếp lửa truyền nhiệt năng ra môi trường xung quanh:

A. chỉ bằng dẫn nhiệt.

B. chỉ bằng đối lưu.

C. bằng cả dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt.

D. chỉ bằng bức xạ nhiệt.
Câu 7: Khi nhu động ruột kém hơn bình thường hoặc khi phân trở nên cứng và khó thải ra ngoài thì được gọi là táo bón. Biện pháp nào dưới đây giúp cải thiện tình trạng táo bón?

(1) Ăn nhiều rau xanh;

(2) Hạn chế thức ăn chứa nhiều tinh bột và protein;

(3) Uống nhiều nước;

(4) Uống chè đặc.

A. 2,3,4.
B. 1,2,4.
C. 1,3,4.
D. 1,2,3.
Câu 8: Câu nào sau đây nói về nhiệt năng của một vật là đúng?

A. Chỉ những vật có khối lượng lớn mới có nhiệt năng.

B. Chỉ những vật chuyển động mới có nhiệt năng.

C. Mọi vật đều có nhiệt năng.

D. Chỉ những vật có nhiệt độ cao mới có nhiệt năng.
Câu 9: Nồng độ glucose, NaCl, urea, uric acid và pH trong máu có vai trò:

A. duy trì sự ổn định môi trường sống của cơ thể.

B. duy trì sự ổn định môi trường trong của cơ thể.

C. ổn định môi trường của cơ thể.

D. duy trì sự ổn định môi trường trong và ngoài cơ thể.
Câu 10: Ở nam giới, cơ quan nào sau đây là nơi sản sinh ra tinh trùng?

A. Dương vật.
B. Túi tinh.
C. Tinh hoàn.
D. Mào tinh.
Câu 11: Sâu răng là tình trạng tổn thương phần mô cứng của răng do:

A. vi khuẩn hình thành các lỗ nhỏ trên răng.

B. tế bào răng bị mòn đi vì hoạt động nhai.

C. có sâu trong miệng.

D. không đánh răng thường xuyên.
Câu 12: Bức xạ nhiệt không phải là hình thức truyền nhiệt năng từ

A. đầu một thanh đồng được hơ nóng sang đẩu kia.

B. dây tóc bóng đèn đến vỏ bóng đèn.

C. Mặt Trời đến Trái Đất.

D. bếp lửa đến người đứng gần bếp.
Câu 13: Khi nói về chức năng chính của ống tiêu hóa trong cơ thể người có bao nhiêu đáp án đúng trong các câu sau:

1) Tiêu hóa thức ăn
2) Tiết enzyme, dịch tiêu hóa
3) Vận chuyển thức ăn
4) Hấp thu chất dinh dưỡng
5) Bài tiết nước tiểu

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 14: Khi cơ thể thiếu nguyên tố sắt trong thời gian dài có nguy cơ mắc bệnh gì?

A. Loãng xương.
B. Gout.
C. Thiếu máu.
D. Phù nề..
Câu 15: Khi chúng ta thở ra thì sự thay đổi của các cơ quan hô hấp diễn ra như thế nào?

A. xương ức và xương sườn nâng lên, cơ hoành dãn ra khiến thể tích lồng ngực tăng.

B. xương ức và xương sườn hạ xuống, cơ hoành dãn ra khiến thể tích lóng ngực giảm.

C. xương ức và xương sườn hạ xuống, cơ hoành dãn ra khiến thể tích lồng ngực tăng.

D. xương ức và xương sườn nâng lên, cơ hoành dãn ra khiến thể tích lồng ngực giảm.
Câu 16: Sự thay đổi chiều cao của tháp Eiffel là do:

A. Số người lên tháp tham quan quá lớn.

B. Sự nở vì nhiệt của chất rắn.

C. Gió thổi vào tháp.

D. Sự rung động của nền đất xây dựng tháp.
Câu 17: Các cơ quan trong ống tiêu hoá bao gồm:

A. miệng, hầu, thực quản, dạ dày, tuy, ruột non, ruột già.

B. miệng, thực quản, dạ dày, gan, ruột non, ruột già.

C. miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

D. miệng, thực quản, dạ dày, túi mật, ruột non, ruột già.
Câu 18: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào do sự nở vì nhiệt của chất khí gây ra?

A. Săm xe đạp được bơm căng, để ngoài nắng bị nổ.

B. Ngọn nến đang cháy, úp chiếc cốc vào thì tắt.

C. Quả bóng bay đang bay lên.

D. Bơm căng lốp xe đạp.
Câu 19: Ở người, số lượng trứng rụng trong một chu kì thường là bao nhiêu?

A. 3 trứng.
B. 2 trứng.
C. 1 trứng.
D. nhiều trứng.
Câu 20: Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết có tên gọi là gì?

A. Kháng nguyên.
B. Kháng thể.
C. Enzyme.
D. Hormone.
Câu 21: Hiện tượng kinh nguyệt là dấu hiệu chứng tỏ điều gì?

A. Trứng đã thụ tinh và làm tổ tại tử cung.

B. Trứng đã được thụ tinh.

C. Trứng đã thụ tinh nhưng không làm tổ tại tử cung.

D. Trứng chín và rụng nhưng không được thụ tinh.
Câu 22: Khi thả một thỏi kim loại đã được nung nóng vào một chậu nước lạnh thì nội năng của thỏi kim loại và của nước thay đổi như thế nào?

A. Nội năng của thỏi kim loại và của nước đều tăng.

B. Nội năng của thỏi kim loại tăng, nội năng của nước giảm.

C. Nội năng của thỏi kim loại và của nước đều giảm.

D. Nội năng của thỏi kim loại giảm, nội năng của nước tăng.
Câu 23: Cơ chế của sự dẫn nhiệt là:

A. sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.

B. sự truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác.

C. sự truyền nhiệt độ từ vật này sang vật khác.

D. sự truyền động năng của các phân tử này sang các phân tử khác.
Câu 24: Khi bị mắc các tật về mắt, ảnh của vật sẽ:

A. hiện lên trên thể thuỷ tinh.
B. không hiện lên trên màng lưới.

C. không hiện lên trên thể thuỷ tinh.
D. hiện lên trên màng lưới.
Câu 25: Trong các biện pháp tránh thai dưới đây, biện pháp nào là hiệu quả nhất?

A. Uống thuốc tránh thai.
B. Đặt vòng tránh thai.

C. Tính ngày trứng rụng.
D. Sử dụng bao cao su.
Câu 26: Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu ?

A. Khí CO2.
B. Khí H2.
C. Khí N2.
D. Khí O2.
Câu 27: Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào mà hormone do chúng tiết ra có tác động đến hầu hết các tuyến nội tiết khác?

A. Tuyến yên.
B. Tuyến tuy.
C. Tuyến sinh dục.
D. Tuyến giáp.
Câu 28: Một viên bi đang lăn trên mặt bàn nằm nghiêng có những dạng năng lượng nào mà em đã học?

A. Có cả động năng, thế năng và nội năng.
B. Chỉ có thế năng.

C. Chỉ có nội năng.
D. Chỉ có động năng.

II. Tự luận ( 3.0 điểm)
Câu 29 (1 điểm) : 

a/ Đặt đồng thời hai viên nước đá như nhau, một viên vào đĩa làm bằng nhôm , một viên vào đĩa làm bằng giấy. Viên nước đá ở đĩa nào sẽ tan chảy nhanh hơn? Vì sao?

b/ Một bình đun nước có thể tích 200 lít ở 200C. Khi nhiệt độ tăng từ 200C đến 800C thì một lít nước nở thêm 27 cm3. Hãy tính thể tích của nước trong bình khi nhiệt độ lên đến 800C?

Câu 30 (1 điểm): Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu cả hai quả thận đều không thực hiện được chức năng bài tiết? Hãy nêu những phương pháp y học có thể giúp người bệnh.

Câu 31 (1 điểm): 

Có người cho rằng: "Tiêm vaccine cũng giống như tiêm thuốc kháng sinh giúp cho cơ thể nhanh khỏi bệnh". Điều đó có đúng không? Vì sao?
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I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) Em hãy ghi ra bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Sự thay đổi chiều cao của tháp Eiffel là do:

A. Số người lên tháp tham quan quá lớn.

B. Sự rung động của nền đất xây dựng tháp.

C. Gió thổi vào tháp.

D. Sự nở vì nhiệt của chất rắn.
Câu 2: Khi nhu động ruột kém hơn bình thường hoặc khi phân trở nên cứng và khó thải ra ngoài thì được gọi là táo bón. Biện pháp nào dưới đây giúp cải thiện tình trạng táo bón?

(1) Ăn nhiều rau xanh;

(2) Hạn chế thức ăn chứa nhiều tinh bột và protein;

(3) Uống nhiều nước;

(4) Uống chè đặc.

A. 2,3,4.
B. 1,2,4.
C. 1,3,4.
D. 1,2,3.
Câu 3: Hệ tuần hoàn được cấu tạo từ:

A. tim và động mạch.
B. tim và hệ mạch.

C. tim và tĩnh mạch.
D. tim và mao mạch.
Câu 4: Nồng độ glucose, NaCl, urea, uric acid và pH trong máu có vai trò:

A. duy trì sự ổn định môi trường sống của cơ thể.

B. duy trì sự ổn định môi trường trong của cơ thể.

C. ổn định môi trường của cơ thể.

D. duy trì sự ổn định môi trường trong và ngoài cơ thể.
Câu 5: Tai thường mắc một số bệnh có thể gây nên giảm khả năng nghe của tai phổ biến như bệnh viêm tai giữa, ù tai,... do các nguyên nhân chính như:

A. nước lọt vào tai, ráy tai bị bẩn.

B. không khí lọt vào tai, ráy tai quá nhiều.

C. nước bẩn lọt vào tai, ráy tai bị nhiễm khuẩn gây nhiễm trùng.

D. nghe tiếng động quá mạnh gây nhiễm trùng.
Câu 6: Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào mà hormone do chúng tiết ra có tác động đến hầu hết các tuyến nội tiết khác?

A. Tuyến sinh dục.
B. Tuyến yên.
C. Tuyến giáp.
D. Tuyến tuy.
Câu 7: Bếp lửa truyền nhiệt năng ra môi trường xung quanh:

A. chỉ bằng bức xạ nhiệt.

B. bằng cả dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt.

C. chỉ bằng đối lưu.

D. chỉ bằng dẫn nhiệt.
Câu 8: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào do sự nở vì nhiệt của chất khí gây ra?

A. Săm xe đạp được bơm căng, để ngoài nắng bị nổ.

B. Ngọn nến đang cháy, úp chiếc cốc vào thì tắt.

C. Quả bóng bay đang bay lên.

D. Bơm căng lốp xe đạp.
Câu 9: Sâu răng là tình trạng tổn thương phần mô cứng của răng do:

A. vi khuẩn hình thành các lỗ nhỏ trên răng.

B. có sâu trong miệng.

C. tế bào răng bị mòn đi vì hoạt động nhai.

D. không đánh răng thường xuyên.
Câu 10: Cơ chế của sự dẫn nhiệt là:

A. sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.

B. sự truyền nhiệt độ từ vật này sang vật khác.

C. sự truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác.

D. sự truyền động năng của các phân tử này sang các phân tử khác.
Câu 11: Bức xạ nhiệt không phải là hình thức truyền nhiệt năng từ:

A. đầu một thanh đồng được hơ nóng sang đẩu kia.

B. dây tóc bóng đèn đến vỏ bóng đèn.

C. Mặt Trời đến Trái Đất.

D. bếp lửa đến người đứng gần bếp.
Câu 12: Khi thả một thỏi kim loại đã được nung nóng vào một chậu nước lạnh thì nội năng của thỏi kim loại và của nước thay đổi như thế nào?

A. Nội năng của thỏi kim loại và của nước đều giảm.

B. Nội năng của thỏi kim loại tăng, nội năng của nước giảm.

C. Nội năng của thỏi kim loại và của nước đều tăng.

D. Nội năng của thỏi kim loại giảm, nội năng của nước tăng.
Câu 13: Các cơ quan trong ống tiêu hoá bao gồm:

A. miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

B. miệng, thực quản, dạ dày, túi mật, ruột non, ruột già.

C. miệng, thực quản, dạ dày, gan, ruột non, ruột già.

D. miệng, hầu, thực quản, dạ dày, tuy, ruột non, ruột già.
Câu 14: Khi bị mắc các tật về mắt, ảnh của vật sẽ:

A. hiện lên trên thể thuỷ tinh.
B. không hiện lên trên màng lưới.

C. không hiện lên trên thể thuỷ tinh.
D. hiện lên trên màng lưới.
Câu 15: Khi chúng ta thở ra thì sự thay đổi của các cơ quan hô hấp diễn ra như thế nào?

A. xương ức và xương sườn nâng lên, cơ hoành dãn ra khiến thể tích lồng ngực tăng.

B. xương ức và xương sườn hạ xuống, cơ hoành dãn ra khiến thể tích lồng ngực tăng.

C. xương ức và xương sườn hạ xuống, cơ hoành dãn ra khiến thể tích lóng ngực giảm.

D. xương ức và xương sườn nâng lên, cơ hoành dãn ra khiến thể tích lồng ngực giảm.
Câu 16: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:... có vai trò duy trì máu ở trạng thái lỏng để dễ dàng lưu thông trong mạch; vận chuyển chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và chất thải.

A. Tiểu cầu.
B. Bạch cầu.
C. Huyết tương.
D. Hồng cầu.
Câu 17: Nồng độ uric acid trong máu cao và kéo dài có thể là nguyên nhân gây bệnh gì?

A. Bệnh sỏi thận.
B. Bệnh đái tháo đường.

C. Bệnh thiếu máu.
D. Bệnh gout.
Câu 18: Một viên bi đang lăn trên mặt bàn nằm nghiêng có những dạng năng lượng nào mà em đã học?

A. Có cả động năng, thế năng và nội năng.
B. Chỉ có nội năng.

C. Chỉ có thế năng.
D. Chỉ có động năng.
Câu 19: Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết có tên gọi là gì?

A. Kháng nguyên.
B. Kháng thể.
C. Enzyme.
D. Hormone.
Câu 20: Hiện tượng kinh nguyệt là dấu hiệu chứng tỏ điều gì?

A. Trứng đã thụ tinh và làm tổ tại tử cung.

B. Trứng đã được thụ tinh.

C. Trứng đã thụ tinh nhưng không làm tổ tại tử cung.

D. Trứng chín và rụng nhưng không được thụ tinh.
Câu 21: Trong các biện pháp tránh thai dưới đây, biện pháp nào là hiệu quả nhất?

A. Sử dụng bao cao su.
B. Uống thuốc tránh thai.

C. Tính ngày trứng rụng.
D. Đặt vòng tránh thai.
Câu 22: Khi nói về chức năng chính của ống tiêu hóa trong cơ thể người có bao nhiêu đáp án đúng trong các câu sau:

1) Tiêu hóa thức ăn
2) Tiết enzyme, dịch tiêu hóa
3) Vận chuyển thức ăn
4) Hấp thu chất dinh dưỡng
5) Bài tiết nước tiểu

A. 5
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 23: Câu nào sau đây nói về nhiệt năng của một vật là đúng?

A. Mọi vật đều có nhiệt năng.

B. Chỉ những vật chuyển động mới có nhiệt năng.

C. Chỉ những vật có khối lượng lớn mới có nhiệt năng.

D. Chỉ những vật có nhiệt độ cao mới có nhiệt năng.
Câu 24: Việc làm nào dưới đây có thể giúp chúng ta chống nóng hiệu quả ?

A. Tắm nắng
B. Uống nước giải khát có ga

C. Trồng nhiều cây xanh
D. Mặc quần áo dày dặn bằng vải nilon
Câu 25: Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu ?

A. Khí N2.
B. Khí H2.
C. Khí CO2.
D. Khí O2.
Câu 26: Ở nam giới, cơ quan nào sau đây là nơi sản sinh ra tinh trùng?

A. Túi tinh.
B. Dương vật.
C. Tinh hoàn.
D. Mào tinh.
Câu 27: Ở người, số lượng trứng rụng trong một chu kì thường là bao nhiêu?

A. 3 trứng.
B. 2 trứng.
C. 1 trứng.
D. nhiều trứng.
Câu 28: Khi cơ thể thiếu nguyên tố sắt trong thời gian dài có nguy cơ mắc bệnh gì?

A. Gout.
B. Thiếu máu.
C. Phù nề..
D. Loãng xương.
II. Tự luận ( 3.0 điểm)
Câu 29 (1 điểm) : 

a/ Đặt đồng thời hai viên nước đá như nhau, một viên vào đĩa làm bằng nhôm , một viên vào đĩa làm bằng giấy. Viên nước đá ở đĩa nào sẽ tan chảy nhanh hơn? Vì sao?

b/ Một bình đun nước có thể tích 200 lít ở 200C. Khi nhiệt độ tăng từ 200C đến 800C thì một lít nước nở thêm 27 cm3. Hãy tính thể tích của nước trong bình khi nhiệt độ lên đến 800C?

Câu 30 (1 điểm): Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu cả hai quả thận đều không thực hiện được chức năng bài tiết? Hãy nêu những phương pháp y học có thể giúp người bệnh.

Câu 31 (1 điểm): 

Có người cho rằng: "Tiêm vaccine cũng giống như tiêm thuốc kháng sinh giúp cho cơ thể nhanh khỏi bệnh". Điều đó có đúng không? Vì sao?

-----------------------------------------------
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